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Ng«n ng÷ häc vµ viÖt ng÷ häc 
 

Vai nghVai nghVai nghVai nghÜaÜaÜaÜa    thêi gian vµ vai nghÜa kh«ng gianthêi gian vµ vai nghÜa kh«ng gianthêi gian vµ vai nghÜa kh«ng gianthêi gian vµ vai nghÜa kh«ng gian    

    cña tr¹ng ng÷ trong c©u ®¬n tiÕng viÖtcña tr¹ng ng÷ trong c©u ®¬n tiÕng viÖtcña tr¹ng ng÷ trong c©u ®¬n tiÕng viÖtcña tr¹ng ng÷ trong c©u ®¬n tiÕng viÖt 

                 TS Lª thÞ lan anh 
                 ®inh thÞ thu h»ng 
     (§¹i häc Hång §øc, Thanh Ho¸) 

 

1. D−íi ¸nh s¸ng cña ng÷ ph¸p chøc 
n¨ng, các nhà Việt ngữ học đã quan t©m 

thÝch ®¸ng tíi mÆt nghÜa cña c©u. ë 
mÆt nghÜa, người ta quan tâm trước hết đến 
nghÜa miªu t¶, là một thành tố nghÜa 
ph¶n ¸nh mét sù t×nh ®−îc nãi ®Õn 
trong c©u. Nghĩa miêu tả có cấu trúc gåm: 
néi dung cña sù t×nh vµ c¸c thùc thÓ tham gia 
vµo sù t×nh ®ã. Néi dung cña sù t×nh cã thÓ lµ 
mét ®Æc tr−ng hay quan hÖ cã tÝnh ®éng 
hoÆc tÝnh tÜnh lµm thµnh c¸i lâi cña sù t×nh. 
Cßn c¸c thùc thÓ tham gia vµo sù t×nh víi 
mét chøc n¨ng nghÜa nhÊt ®Þnh ®−îc gäi lµ 
c¸c vai nghÜa. C¸c vai nghÜa th−êng ®−îc 
ph©n biÖt thµnh hai lo¹i: tham thÓ (nh÷ng 
chøc n¨ng nghÜa liªn quan trùc tiÕp ®Õn sù 
t×nh) vµ chu c¶nh (nh÷ng chøc n¨ng nghÜa 
bæ sung vµo sù t×nh c¸c yÕu tè thuéc vÒ hoµn 
c¶nh vµ t×nh huèng). §Æc tr−ng/quan hÖ cïng 
c¸c vai nghÜa (chñ yÕu lµ c¸c tham thÓ) sÏ 
t¹o nªn cÊu tróc riªng cho mçi lo¹i sù t×nh. 
Trªn thùc tÕ, sù t×nh nµy th−êng ®−îc ph©n 
biÖt víi sù t×nh kh¸c ë néi dung cña sù t×nh, 
ë sè l−îng vµ tÝnh chÊt c¸c vai nghÜa tham 
gia vµo sù t×nh. 

Là thành phần phụ của câu nhưng trạng 
ngữ trong nhiều trường hợp lại “mang gánh 
nặng thông tin hay là tiêu điểm thông báo 
của câu” [3, tr.189], do đó chúng đã được 
các nhà Việt ngữ học quan tâm nghiên cứu. 
Mặc dù vậy, dưới góc nhìn của ngữ pháp 
chức năng, trạng ngữ cũng chưa được 

nghiên cứu một cách triệt để, đặc biệt là ở 
bình diện nghĩa. 

Bài viết quan tâm đến bình diện nghĩa 
(nghĩa biểu hiện) của trạng ngữ theo quan 
điểm của ngữ pháp chức năng, cụ thể là ở 
vấn đề các vai nghĩa. Thực tế cho thấy, trong 
vai trò của trạng ngữ thường là các vai nghĩa 
sau đây: thời gian, không gian, mục đích, 
nguyên nhân, nhượng bộ, cách thức phương 
tiện, điều kiện, tình huống. Tuy nhiên ở đây 
chúng tôi chỉ xin tập trung vào việc tìm hiểu 
hai vai nghĩa quan trọng của trạng ngữ là vai 
nghĩa không gian và vai nghĩa thời gian. Ở 
mỗi vai nghĩa, chúng tôi sẽ lần lượt xem xét 
đặc trưng của chúng ở các phương diện: 

- Tần số xuất hiện 
- Chức năng nghĩa 
- Nét nghĩa khái quát 
- Khả năng xuất hiện với các loại vị tố 
- Vai trò trong cấu trúc nghĩa biểu hiện 

của câu. 
Đặc trưng của các vai nghĩa được rút ra 

trên cơ sở khảo sát 430 câu đơn tiếng Việt 
có chứa thành phần trạng ngữ xuất hiện 
trong các văn bản văn xuôi thuộc phong 
cách nghệ thuật của các nhà văn đương đại. 
2. Đặc trưng vai nghĩa không gian và 

vai nghĩa thời gian của trạng ngữ trong 
câu đơn tiếng Việt 
2.1. Tần số xuất hiện 



 ng«n ng÷ & ®êi sèng              sè 10 (192)-2011 
 

2

Khảo sát 430 câu đơn tiếng Việt cho kết 
quả về tần số xuất hiện vai nghĩa không gian 
và thời gian của trạng ngữ như sau: 

Trong số 430 câu đơn tiếng Việt chứa 
thành phần trạng ngữ, có 242 câu trạng ngữ 
do vai nghĩa thời gian đảm nhiệm, chiếm tỉ 
lệ 56,7% (tỉ lệ cao nhất).  

Trong khi đó, số câu đơn tiếng Việt có 
vai nghĩa không gian trong vai trò của trạng 
ngữ chỉ là 90 câu, chiếm tỉ lệ 20.9% (tỉ lệ 
cao thứ hai).  

Như vậy, vai thời gian và vai không gian 
là hai vai nghĩa có tần số xuất hiện cao nhất 
trong vai trò trạng ngữ. Có thể thấy rõ điều 
đó qua biểu đồ sau:  
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56.7%

20.9%

4.2%
6.6%

3.2%
1.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Vai thời gian Vai không gian Vai tình huống Vai cách thức
phương tiện

Vai nguyên
nhân

Vai điều kiện

2.2. Chức năng nghĩa 
2.2.1. Trong mối quan hệ với sự tình, vai 

nghĩa thời gian có chức năng nghĩa biểu thị 
thời gian diễn ra sự tình được phản ánh trong 
câu. Ví dụ: 

 (1) Buổi chiều ba mươi Tết năm nay, cả 
một gia đình cũ kĩ nhà cụ Kép đang tới tấp 
dọn dẹp để ăn Tết (Nguyễn Tuân, Vang 
bóng một thời). 

(2) Buổi trưa hôm đó, cô Thảo chạy từ 
ngoài bờ sông về nhà ở trong xóm (Tô Hoài, 
Tuyển tập văn học thiếu nhi). 

2.2.2. Khác với vai nghĩa thời gian, vai 
nghĩa không gian có chức năng nghĩa biểu 
thị nơi chốn, địa điểm diễn ra sự tình được 
phản ánh trong câu. Ví dụ: 

(3) Hai người đàn ông ngồi bó gối nhìn 
lên trời, ở trên nóc khoang (Tô Hoài, 
Tuyển tập văn học thiếu nhi). 

(4) Ở nhà quê, gia đình tôi vốn nghèo rớt 
mồng tơi (Tô Hoài, Tuyển tập văn học thiếu 
nhi). 
2.3. Nét nghĩa khái quát 
2.3.1. Với chức năng nghĩa biểu thị thời 

gian diễn ra sự tình được phản ánh trong 
câu, vai nghĩa thời gian có nét nghĩa khái 
quát là nét nghĩa thời gian. Thời gian đó có 
thể là thời gian được xác định rõ ràng ở quá 
khứ, hiện tại, tương lai. Ví dụ: 

 (5) Mai, u Tám mới về (Tô Hoài, Tuyển 
tập văn học thiếu nhi) (trạng ngữ chỉ thời 
gian tương lai). 
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 (6) Vườn chuối phía tây thành sớm nay 
quang đãng khác mọi ngày (Nguyễn Tuân, 
Vang bóng một thời) (trạng ngữ chỉ thời gian 
hiện tại). 

(7) Mới tháng trước, ông điên đảo vì nó 
uống một lúc mấy chục viên thuốc ngủ (Lý 
Biên Cương, Truyện chọn lọc đất quê) (trạng 
ngữ chỉ thời gian quá khứ). 

Có thể nhận thấy, đối với các vai nghĩa 
chỉ thời gian xác định, có những trường hợp 
ý nghĩa thời gian được xác định dễ dàng nhờ 
các từ ngữ biểu thị thời gian như:  mai - chỉ 
thời gian tương lai, nay, này - chỉ thời gian 
hiện tại, trước đó, trước - chỉ thời gian quá 
khứ. Trong câu, khi xuất hiện những từ ngữ 
này, người đọc không cần quan tâm đến văn 
cảnh cũng dễ dàng xác định chính xác ý 
nghĩa thời gian. Tuy nhiên, trong một số 
trường hợp việc xác định ý nghĩa thời gian 
của vai nghĩa thời gian không đơn giản. 
Trong những trường hợp này, cần chú ý đặt 
câu trong văn cảnh cụ thể. Chẳng hạn, để 
xác định đúng ý nghĩa thời gian của vai 
nghĩa “một lát sau” trong câu: “Thằng bé 
kia, một lát sau, tỉnh lại” (Tô Hoài, Tuyển 
tập văn học thiếu nhi) là thời gian hiện tại 
cần đặt câu văn trong văn cảnh để thấy tác 
giả đang viết về những sự việc diễn ra liên 
tục trong thời gian nói.  

Bên cạnh việc biểu thị thời gian có ý 
nghĩa xác định, vai nghĩa thời gian của trạng 
ngữ còn biểu thị thời gian có tính phiếm chỉ, 
không xác định. Ví dụ : 

(8) Xưa kia, tôi chưa biết “đi săn” là thế 
nào (Lại Nguyên Ân, Vũ Trọng Phụng tài 
năng và sự thật). 

(9) Lâu lâu, Nga rút tay ra sẽ nói (Thạch 
Lam, Hà Nội băm sáu phố phường). 

Cũng có trường hợp, vai nghĩa thời gian 
trong vai trò trạng ngữ còn biểu thị  thời gian 
lặp đi lặp lại có tính quy luật. Ví dụ: 

(10) Thứ 6 nào tôi cũng đến. (Tô Hoài, 
Tuyển tập văn học thiếu nhi) (11) Mỗi tháng 

tôi mất ba xu cũng phải (Tô Hoài, Tuyển tập 
văn học thiếu nhi). 

Thời gian được biểu thị ở vai nghĩa thời 
gian có thể là thời gian có tính thời điểm 
nhưng cũng có thể là thời gian có tính thời 
đoạn. Ví dụ: 

(12) Đã hai năm nay, từ buổi tổ chức sinh 
nhật lần thứ mười lăm, con Nhàn bỗng trở 
chứng trở nết (Lý Biên Cương, Truyện chọn 
lọc đất quê). 

(13) Hôm ấy, nắng nhạt vườn cỏ (Tô 
Hoài, Tuyển tập văn học thiếu nhi). 

2.3.2. Xuất hiện trong sự tình với chức 
năng nghĩa biểu thị địa điểm, nơi chốn diễn 
ra sự việc được phản ánh trong câu, vai 
nghĩa không gian thường có nét nghĩa khái 
quát là nét nghĩa không gian. Đó có thể là 
không gian cụ thể cũng có thể là không gian 
phiếm chỉ. 

Ví dụ về vai không gian mang nét nghĩa 
cụ thể: 

(14) Trong nhà Lâm, mẹ Lâm đang sàng 
gạo ngoài sân (Nguyễn Huy Thiệp, Như 
những ngọn gió). 

 Ví dụ về vai không gian mang nét nghĩa 
phiếm chỉ: 

(15) Phía xa xa, một cánh buồm nâu 
chậm rãi đi ngược dòng sông hoàn toàn vô 
sự (Nguyễn Huy Thiệp, Như những ngọn 
gió). 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, không 
gian do vai nghĩa biểu thị có thể là không 
gian rộng nhưng cũng có thể là không gian 
hẹp. Ví dụ: 

(16) Dưới nhà ngang, mấy thúng gạo 
trắng xếp chồng lên nhau bên cối giã gạo 
(Nguyễn Huy Thiệp, Như những ngọn gió). 

(17) Ở nhà quê, gia đình tôi vốn nghèo rớt 
mồng tơi (Tô Hoài, Tuyển tập văn học thiếu 
nhi). 

Không gian được biểu thị ở vai nghĩa có 
khi tồn tại ở thế giới tự nhiên, ở các vật thể 
nhưng trong nhiều trường hợp lại tồn tại ở 
chính bản thân con người. Ví dụ: 
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(18) Trong bóng tối mờ mờ từ cửa sổ hắt 
vào, ông dò dẫm quay trở lại divant (Báo 
văn nghệ). 

(19) Hai người đàn ông ngồi bó gối nhìn 
lên trời, ở trên nóc khoang (Tô Hoài, Tuyển 
tập văn học thiếu nhi). 

(20) Nhưng ở một bên má u, có một cái 
nốt ruồi to đúng bằng cái hào con (Tô Hoài, 
Tuyển tập văn học thiếu nhi). 

(21) Trong lòng Nguyễn, tình vui cho nổi 
lên một cơn cuồng (Nguyễn Tuân, Nguyễn 
Tuân truyện ngắn). 
2.4. Khả năng xuất hiện với các loại vị tố 
2.4.1. Kết quả phân tích ngữ liệu khẳng 

định vai nghĩa thời gian có khả năng xuất 
hiện với tất cả các loại vị tố, tuy nhiên tần số 
xuất hiện ở từng loại vị tố là khác nhau. Tần 
số xuất hiện của vai nghĩa thời gian với các 
vị tố hành động là cao nhất. Trong số 242 
câu đơn có trạng ngữ chỉ thời gian, có tới 
178 câu có vị tố hành động, chiếm 73,5%. 
Xuất hiện với tần số 38/242 câu đơn có vị tố 
trạng thái, vai thời gian chiếm 15, 7%. Vai 
thời gian cũng xuất hiện trong 16/242 câu 
đơn có vị tố tư thế, chiếm 6,6%. 3,3% (8/242 
câu) là tỉ lệ câu đơn có vị tố quá trình xuất 
hiện cùng vai nghĩa thời gian. Vai nghĩa thời 
gian xuất hiện với một tỉ lệ rất hạn chế trong 
những câu đơn có vị tố chỉ quan hệ. Sau đây 
là một số ví dụ về sự kết hợp của vai nghĩa 
thời gian trong vai trò trạng ngữ với các loại 
vị tố. 

Sự kết hợp của vai nghĩa thời gian với vị 
tố hành động: 

(22) Sớm này, tao tống cổ thằng chó chết 
của mày ra khỏi cửa (Lý Biên Cương, 
Truyện chọn lọc đất quê). 

(23) Mấy tháng sau, tôi chuyển đến một 
đơn vị thanh niên xung phong tình nguyện 
mở đường giúp bạn Lào (Kiều Vượng, 
Truyện ngắn Kiều Vượng). 

Sự kết hợp của vai nghĩa thời gian với vị 
tố trạng thái: 

(24) Từ lúc ấy đến chiều, Bạch có vẻ 
buồn rầu (Tô Hoài, Tuyển tập văn học thiếu 
nhi). 

Sự kết hợp của vai nghĩa thời gian với vị 
tố tư thế: 

(25) Đêm nay, tôi ngồi chờ B52 ra đánh 
phá Hàm Rồng (Nhiều tác giả, Truyện ngắn 
Thanh Hóa đầu thế kỉ XXI). 

Sự kết hợp của vai nghĩa thời gian với vị 
tố quá trình: 

 (26) Chỉ một lát cái phao đã nổi nhấp 
nháy (Tô Hoài, Tuyển tập văn học thiếu nhi). 

Sự kết hợp của vai nghĩa thời gian với vị 
tố quan hệ:  

 (27) Hôm nay, anh đã là cha một đứa trẻ 
con (Vũ Trọng Phụng, Tuyển tập truyện 
ngắn Vũ Trọng Phụng). 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, vị tố 
hành động và vị tố trạng thái có thể kết hợp 
được với vai thời gian ở các ý nghĩa khác 
nhau: thời gian xác định ở hiện tại, quá khứ, 
tương lai, thời gian có tính phiếm chỉ, thời 
gian có tính quy luật, lặp đi lặp lại. Vị tố tư 
thế thường xuất hiện với vai nghĩa thời gian 
mang nghĩa cụ thể ở hiện tại, quá khứ, vai 
thời gian mang nghĩa lặp lại, có tính quy 
luật. Trong các ngữ liệu được thống kê 
không tìm thấy sự kết hợp của vị tố tư thế 
với vai nghĩa biểu thị thời gian tương lai và 
thời gian phiếm chỉ. Vị tố quá trình có thể 
kết hợp với các vai thời gian xác định trong 
hiện tại, quá khứ, vai thời gian mang nghĩa 
lặp đi lặp lại và phiếm chỉ. Tuy nhiên loại vị 
tố này thường không xuất hiện với vai nghĩa 
biểu thị thời gian tương lai. 

2.4.2. Vai không gian cũng là vai nghĩa 
quan trọng trong vai trò trạng ngữ. Vai nghĩa 
không gian được xuất hiện trong câu đơn 
tiếng Việt với những nét nghĩa khái quát 
khác nhau: không gian cụ thể/ không gian 
phiếm chỉ, không gian hẹp/ không gian rộng, 
không gian tồn tại ở thế giới tự nhiên, ở các 
vật thể/ không gian tồn tại ở con người... 
Theo khảo sát của chúng tôi, vai nghĩa biểu 
thị các kiểu không gian này đều có khả năng 
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kết hợp với tất cả các loại vị tố. Nói cách 
khác, các vị tố hành động, trạng thái, tư thế, 
quan hệ hay quá trình đều có thể xuất hiện 
cùng các vai nghĩa không gian liên quan đến 
người hay thế giới tự nhiên, không gian cụ 
thể hoặc không gian phiếm chỉ, không gian 
rộng hay không gian hẹp. Tuy nhiên, tần số 
xuất hiện của từng loại vị tố với  vai nghĩa 
không gian là khác nhau.  

Kết quả phân tích ngữ liệu cho thấy tỉ lệ 
những câu đơn có vị tố hành động kết hợp 
với vai nghĩa không gian chiếm tỉ lệ cao 
nhất: 42.2%. Các loại vị tố khác xuất hiện 
cùng vai nghĩa không gian với tỉ lệ như sau: 
vị tố trạng thái : 33.3%; vị tố tư thế: 13.3 %, 
tỉ lệ còn lại dành cho vị tố quá trình và quan 
hệ.  

Ví dụ về sự kết hợp của vai nghĩa không 
gian với vị tố hành động:  

(28) Trong nhà Lâm, mẹ Lâm đang sàng 
gạo ngoài sân (Nguyễn Huy Thiệp, Như 
những ngọn gió). 

 (29) Ở đấy, người ta tắm cho tôi (Tô 
Hoài, Tuyển tập văn học thiếu nhi). 

(30) Đầu mũi thuyền người đàn ông vẫn 
còng lưng chèo (Tô Hoài, Tuyển tập văn học 
thiếu nhi). 

Ví dụ về sự kết hợp của vai nghĩa không 
gian với vị tố trạng thái: 

(31)  Trong một năm, Dao ưa nhất có ba 
tháng nghỉ hè (Tô Hoài, Tuyển tập văn học 
thiếu nhi). 

 Ví dụ về sự kết hợp của vai nghĩa không 
gian với vị tố tư thế: 

 (32) Hai người đàn ông ngồi bó gối nhìn 
lên trời, ở trên nóc khoang (Tô Hoài, Tuyển 
tập văn học thiếu nhi). 

Ví dụ về sự kết hợp của vai nghĩa không 
gian với vị tố quá trình: 

(33) Hai bên đường, lá ngô trước gió 
rung động lao xao (Nhiều tác giả, Văn 
chương Tự lực văn đoàn, tập 2). 

2.5. Vai trò trong cấu trúc nghĩa biểu 
hiện của câu 

2.5.1. Trong cấu trúc nghĩa biểu hiện của 
câu, vai nghĩa thời gian chỉ xuất hiện với tư 
cách chu cảnh (cảnh huống) làm rõ thời gian 
diễn ra sự việc được phản ánh trong câu. Vai 
nghĩa này không chịu sự chi phối, ấn định 
trực tiếp của vị tố. Ví dụ:  

(34) Ít phút sau, bầu trời sầm lại (16 tr 
308). 

Ở ví dụ (34), câu đơn chứa vị tố quá 
trình. Vị tố này chỉ đòi hỏi một tham thể làm 
rõ nghĩa cho nó là chủ thể của quá trình. Sự 
xuất hiện của vai nghĩa này là bắt buộc. Còn 
vai nghĩa thời gian chỉ đóng vai trò là chu 
cảnh, bổ sung ý nghĩa thời gian cho sự việc 
được nói đến trong câu. 

2.5.2. Cũng giống như vai nghĩa thời 
gian, vai nghĩa không gian trong nhiều 
trường hợp cũng xuất hiện trong sự tình với 
tư cách chu cảnh biểu thị nơi chốn, địa điểm 
của sự việc được phản ánh trong câu. Ví dụ:  

(35) Trong nhà Lâm, mẹ Lâm đang sàng 
gạo ngoài sân (Nguyễn Huy Thiệp, Như 
những ngọn gió). 

Ở ví dụ (35), câu đơn chứa vị tố chỉ hành 
động tác động. Vị tố này đòi hỏi hai tham 
thể làm rõ nghĩa cho nó là chủ thể của hành 
động (thể hành động) và đối tượng tác động 
của quá trình (đối thể). Sự xuất hiện của hai 
vai nghĩa này là bắt buộc. Còn vai nghĩa 
không gian chỉ đóng vai trò là chu cảnh, bổ 
sung ý nghĩa nơi chốn, địa điểm cho sự việc 
được nói đến trong câu. Nó có thể xuất hiện 
hoặc không xuất hiện trong câu. 

Tuy nhiên, khi xuất hiện ở những câu đơn 
chứa vị tố tồn tại, vai nghĩa không gian lại 
trong tư cách của tham thể. Ví dụ: 

(36) Ở một trang trại kia, có một con chó 
vện (Tô Hoài, Tuyển tập văn học thiếu nhi). 

Câu đơn ở ví dụ (36) chứa vị tố tồn tại. Vị 
tố này đòi hỏi hai tham thể bổ sung, làm rõ 
nghĩa cho nó là chủ thể tồn tại và không gian 
tồn tại. Do đó, trong trường hợp này, vai 
nghĩa không gian xuất hiện với tư cách là 
tham thể.  
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3. Kết quả khảo sát ngữ liệu cho thấy, 
trong nhiều trường hợp, ở câu đơn tiếng Việt 
chỉ xuất hiện một vai nghĩa không gian hoặc 
thời gian trong vai trò trạng ngữ. Tuy nhiên, 
cũng có một số trường hợp, câu có từ hai vai 
nghĩa trở lên trong vai trò các trạng ngữ. 
Trường hợp xuất hiện từ hai vai nghĩa trở 
lên ở trạng ngữ của câu thường xảy ra hai 
khả năng: 

Khả năng 1: các trạng ngữ có thể do vai 
nghĩa không gian hoặc vai nghĩa thời gian và 
các vai nghĩa khác được hiện thực hóa. Ví 
dụ:  

(37) Một buổi chiều lạnh, viên quản ngục 
tái nhợt người đi sau khi tiếp nhận công văn 
(Nguyễn Tuân, Vang bóng một thời). 

Ở ví dụ (37), hai trạng ngữ trong câu đơn 
do các vai nghĩa khác nhau đảm nhiệm: một 
buổi chiều lạnh là vai nghĩa không gian, sau 
khi tiếp nhận công văn  là vai nghĩa tình 
huống. 

Những trường hợp này mỗi vai nghĩa tùy 
theo chức năng nghĩa cụ thể của mình sẽ bổ 
sung một ý nghĩa nào đó về hoàn cảnh và 
tình huống cho sự việc được nói tới trong 
câu. 

Khả năng 2: các trạng ngữ chỉ do một 
loại vai nghĩa đảm nhiệm, hoặc vai không 
gian hoặc vai thời gian. Lúc này, các trạng 
ngữ sẽ có những tương tác nhất định về 
nghĩa.  

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, trường 
hợp trong câu xuất hiện hai vai nghĩa thời 
gian trong vai trò của trạng ngữ thì vai nghĩa 
đi trước thường biểu thị thời gian có tính 
chung, khái quát hơn, còn vai nghĩa sau có 
nhiệm vụ cụ thể hoá  thời gian được biểu thị 
ở vai nghĩa đi trước. Ví dụ:  

(38) Đã hai năm nay, từ buổi tổ chức sinh 
nhật lần thứ mười lăm, con Nhàn bỗng trở 
chứng trở nết (Lý Biên Cương, Truyện chọn 
lọc đất quê). 

(39) Ngày mai, tinh mơ, sẽ có người giải 
tù đến (Nguyễn Tuân, Vang bóng một thời). 

Tương tự, nếu trong một câu có hai trạng 
ngữ chỉ không gian thì hai không gian ấy 
thường bao chứa nhau. Thông thường vai 
nghĩa của trạng ngữ đi trước nêu một không 
gian rộng, còn vai nghĩa của trạng ngữ đi sau 
nêu một không gian hẹp.  Ví dụ:  

(40) Trước túp lều tranh ấy, trong đám 
tối ấy, nó đứng ngây người ra một lúc lâu. 
(Vũ Trọng Phụng, Tuyển tập truyện ngắn Vũ 
Trọng Phụng). 

4. Như vậy, cùng là các vai nghĩa có thể 
trong vai trò trạng ngữ của câu nhưng vai 
nghĩa không gian và vai nghĩa thời gian 
được phân biệt với nhau ở nhiều mặt. Chúng 
không chỉ khác nhau về tần số xuất hiện 
trong câu mà còn khác nhau ở các đặc trưng 
ngữ nghĩa như chức năng nghĩa, nét nghĩa 
khái quát, khả năng xuất hiện cùng các loại 
vị tố và vai trò trong cấu trúc nghĩa biểu hiện 
của câu. Đây là những điểm phân biệt giữa 
vai nghĩa không gian và vai nghĩa thời gian 
mà chỉ dưới góc nhìn của ngữ pháp chức 
năng  chúng ta mới có thể dễ dàng nhìn ra 
được. 
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